
69

Triệu đồng

Số liệu Số liệu Năm báo Cơ cấu Cơ cấu

năm năm cáo so với năm báo năm

báo cáo trước
năm trước 

(%)
cáo (%) trước (%)

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 10.017.933 9.714.623 103,12 100,00 100,00

I. Thu nội địa 8.296.311 7.940.879 104,48 82,81 81,74

Thu từ doanh nghiệp nhà nước 1.667.166 1.366.294 122,02 16,64 14,06

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 63.984 53.585 119,41 0,64 0,55

Thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh 1.953.537 1.870.099 104,46 19,50 19,25

Thuế thu nhập cá nhân 304.777 195.099 156,22 3,04 2,01

Thuế bảo vệ môi trường 137.722 234.415 58,75 1,37 2,41

Thu phí, lệ phí 640.139 676.464 94,63 6,39 6,96

Trong đó:  Lệ phí trước bạ 244.429 248.742 98,27 2,44 2,56

Các khoản thu về nhà, đất 2.741.751 2.779.222 98,65 27,37 28,61

Thu xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán) 27.308 33.101 82,50 0,27 0,34

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 579.193 458.882 126,22 5,78 4,72

Thu khác ngân sách 168.507 260.559 64,67 1,68 2,68

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 487 748 65,11 0,00 0,01

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế,

chênh lệch thu, chi của ngân sách nhà nước 11.740 12.411 94,59 0,12 0,13

II. Thu về dầu thô 0,00 0,00

III. Thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu 1.514.534 1.509.597 100,33 15,12 15,54

IV. Thu viện trợ 207.088 264.147 78,40 2,07 2,72

26. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn


